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VTR03   – TRỒNG MỘT VƯỜN RAU 

	PHƯƠNG PHÁP
	
	THỜI LƯỢNG
	
	KIẾN THỨC



(VTR03)   – TRỒNG MỘT VƯỜN TRỒNG RAU
	Tháng/ năm: 12/91
	(2 - 3 tiếng)


	MỤC TIÊU:
	1.
	Những người tham gia khóa đào tạo sẽ có khả năng di dời rau trồng từ vượn hạt giống đến vườn rau của họ. 

	
	2.
	Những người tham gia khóa đào tạo sẽ có khả năng xây dựng và phát triên một vườn rau.

	
	3.
	Những người tham gia khóa đào tạo sẽ có khả năng chăm sóc vườn rau của họ.


TÓM LƯỢC CHO ANH CHỊ HUẤN LUYỆN VIÊN:  Đây là bài học thứ ba về vườn trồng rau. Anh chị hãy nhấn mạnh trên kinh nghiệm thực tiễn. 
	PHƯƠNG PHÁP
	THỜI LƯỢNG
	KIẾN THỨC

	Trò chơi nhập vai : hai nông dân trao đổi và thảo luận với nhau
	
	10 phút
	
	

	1
	Chúng ta đã học được bằng cách nào đo lường và chuẩn bị đất cho một vườn rau. Nhưng rồi sau đó? 
	
	
	
	

	2
	Tôi  nghĩ chúng ta chúng ta cần trồng rau trước.
	
	
	
	

	1
	Tôi đồng ý, nhưng đến đây tôi chưa thấy sự khác biệt gì thật sự với những gì tôi đang làm.
	
	
	
	

	2
	Tôi cũng vậy. 
	
	
	
	


	---- Câu Hỏi QS-VĐ-HC
QA = Anh chị đã Quan Sát được điều gì?

VĐ = Vấn Đề thật sự ở đâu?

HC = Vấn Đề đó hiện có trong cộng đồng của anh chị không ?
	
	
	
	

	I.
	Bằng cách nào chuẩn bị đất (mặt bằng)?

Anh chị hãy truyền đạt thông tin trong lúc anh chị vẽ chu vi của mặt bằng vườn rau.  Anh chị hãy cho các học viên thấy mỗi lô trong số 6 lô.  
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	10 phút
	
	I.
	Bằng cách nào chuẩn bị đất (mặt bằng) – khuôn khổ 16 mét chiều dài trên 6 mét chiều ngang.

	
	
	
	
	
	
	A.
	Chia mặt bằng đất 16 mét của anh chị thành 3 lô, mỗi lô khoảng 5,3 mét.

	
	
	
	
	
	
	B
	Chia mặt bằng thành 3 lô theo 2 mét chiều ngang.

	
	
	
	
	
	
	
	C
	Mỗi lô có kích cỡ 5 mét 1/3 chiều dài trên 2 mét chiều ngang. 

	
	
	
	
	
	
	
	D
	Tạo một gò đất giữa các hàng rau trong mỗi lô đất với độ cao 15 cm. 

	
	
	
	
	
	
	
	E
	Mỗi hàng rau cần có một khoảng cách 2/3 mét chiều ngang trên ½ mét giữa các hàng rau.

	
	
	
	
	
	
	
	F.
	Chừa một con đường đi khoảng  36 cm giữa các hàng rau. 


	II.
	Bằng cách nào trồng rau trong mỗi lô đất ? Anh chị hãy chỉ dẫn cho anh chị em tham gia khóa đào tạo: 

Các lô bên phải

Các lô bên trái 

Chừa lại các lô bên ngoài – chạy dọc treo ranh giới của vươn rau 

Ghi trên bảng vẽ số của mỗi lô và rau được trồng ở mỗi lô. 
	
	30 phút
	
	II.
	Trồng rau trong mỗi lô đất

	
	
	
	
	
	
	A.
	Anh chị sẽ trồng thể loại rau củ khác nhau ở mỗi lô. Rau củ, hoa quả có thể được chia ra thành 4 thể loại với chất dinh dưỡng nhất định:
- Loại rau có hạt như đậu Hà-lan, đậu xanh, và các loại rau có hạt khác
- Loại rau củ: cà-rốt, củ cải trắng, củ cải đường

- Loại rau có lá : bắp cải, cải poireaux
- Loại hoa quả như cà chua, bầu, bí.

	
	
	
	
	
	
	B.
	Anh chị cũng có thể xen kẻ cách trồng theo mùa vụ thu hoạch.  

	
	
	
	
	
	
	
	1.
	Lô  1 : rau củ mọc và có thu hoạch nhanh (2 đến 4 tháng). Thí dụ : cà chua, đậu nành, củ cải, mù tạt, ớt Đà-lạt, cà-rốt hay đậu Hà-lan.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.
	Lô  2 : rau củ cần từ 6 đến 9 tháng mới đến thu hoạch.

Thí dụ : đậu haricots, cà tím, bầu, hành, gừng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3.
	Anh chị nên trồng ở tận cùng lô bên phải rau củ cần từ 10 đến 12 tháng mới đến thu hoạch.
Thí dụ : rau bi-na, đậu, khoai mở, khoai mì, các loại khoai, hau đậu Lima

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4.
	Bao quanh vườn rau :

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	a.
	Trồng các loại cây sống lâu hay với đời sống trung bình để có thức ăn trong nhiều năm. 

Thí dụ : cây đu đủ, dứa (thơm), chuối, mía và chanh.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	b.
	Anh chị nhớ chừa đường đi.

	III.
	Bằng cách nào sử dụng và tận dụng cây non đến từ vườn hạt giống? Anh chị hãy truyền đạt thông tin. 
	
	5 phút
	
	III.
	Sử dụng và tận dụng cây non đến từ vườn hạt giống. 

	
	
	
	
	
	
	A.
	Các cây non từ vườn hạt giống được chuyển sang các lô thích hợp. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	B. 
	Điều đó có nghĩa là chúng ta cần nhiều loại cây giống khác nhau. Vì thế, anh chị cần có đủ thời gian chuẩn bị để các cây non mọc đúng thời gian anh chị đã hoạch định. 

	IV.
	Bằng cách nào di dời các loại cây non? Anh chị hãy truyền đạt thông tin. 
	
	10 phút
	
	IV.
	Cách di dời các cây non

	
	
	
	
	
	
	A. 
	Đa số rau củ, hoa quả cần được dời sang vườn rau sau 4 đến 6 tuần hay khi đã đến độ cao 7 đến 10 cm. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	B.
	Dần dần tháo gỡ bóng che nắng để chúng trở nên vững mạnh.  

	
	
	
	
	
	
	
	
	C.
	Khoảng 4 đến 5 ngày trước khi di dời cây non, bớt tưới nước, tối đa một lần mỗi ngày khi trời quá nóng.

	
	
	
	
	
	
	
	
	D.
	12 giờ trước khi di dời cây non,  tưới nước toàn bộ vườn hạt giống để đất bám vào rễ cây non. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	E.
	Tưới nước toàn bộ khu vực vườn rau các cây non sẽ được di dời và trồng. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	F.
	Anh chị hãy khoét lỗ trong khu vườn (nơi cây non sẽ được trồng) với khoảng cách hợp lý giữa các lỗ, để sau đó di dời cây non. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	G.
	Cẩn thận đem cây non ra khỏi đất, giữ đất chung quanh rễ. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	H.
	Di dời qua vườn rau, thận trọng khi chôn cây non ở mức độ lá đầu tiên. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	I.
	Sau đó ấn mạnh đất chung quanh thân cây non để giữ chắc cây ấy. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	J.
	Thời điểm tốt nhất trong ngày để di dời và trồng cây non: cuối buổi chiều để cho cây con có được 12 – 15 tiếng thời tiết mát. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	K.
	Tưới nước hai lần mỗi ngày cho đến khi cây non bám chắt vào đất mới. 

	
	
	
	
	
	
	
	
	L.
	Để cây non dưới bóng trong 3 đến 4 ngày. 

	V.
	Bằng cách nào trồng luân chuyển các loại rau củ, hoa quả. 

Anh chị hãy truyền đạt thông tin. 
	
	5 phút
	
	V.
	Cách trồng luân chuyển các loại rau củ, hoa quả 

	
	
	
	
	
	
	A.
	Mỗi năm anh chị hãy luân chuyển rau củ, hoa quả của anh chị ở những lô khác nhau để đất không bị kiệt sức. Nếu đất bị yếu thì anh chị sẽ thấy xuất hiện một số bệnh của cây và côn trùng gây hại.

	
	
	
	
	
	
	
	
	B.
	Sự luân chuyển này cần được thực hiện với bốn phần khác nhau để mỗi lô đón nhận mỗi năm một loại rau khác nhau. Một lô sẽ đón nhận năm đầu tiên loại rau có hạt : đất sẽ trở mầu mỡ với chất a-zốt. Sau đó vào năm thứ hai lô đất đó sẽ đón nhận rau có lá vì rau này sẽ cần chất a-zốt đó. Đến năm thứ ba đến lượt rau củ vì rau này sẽ sử dụng nguồn dinh dưỡng sâu dưới đất.  Năm thứ tư các loại hoa quả mà anh chị sẽ thêm vào đất phân tự nhiên hay phân hữu cơ ở đầu mùa canh tác để tái tạo sự mẫu mỡ của đất.

	V.
	Thực hành
Nhấn mạnh các điểm I, II 
	
	
	
	V.
	Thực hành
Dẫn mọi người ra vườn rau và thực hành cách trồng rau. 


	THÁI ĐỘ:


	Anh chị huấn luyện viên hiểu rõ nông nghiệp là thiết yếu cho sức khỏe con người, nhất là cho phụ nữ và trẻ em. 

	KỸ NĂNG:


	Những người tham gia khóa đào tạo sẽ có khả năng chuẩn bị đất cho vườn hạt giống, trồng và chăm sóc cây non và vườn rau của họ.

	ĐÁNH GIÁ:


	Anh chị huấn luyện viên sẽ biết được là anh chị em tham gia khóa đào tạo  đã hiểu được nội dung bài học khi họ đã có được vườn hạt giống và vườn trồng rau cải, hoa quả. 


	ĐẠO CỤ:


	· Bút lông hay bút dầu

· Giấy khổ lớn 

· Băng keo

· Bảng vẽ một vườn rau với địa điểm trồng mỗi loại rau củ, hoa quả. 



Tựa tiếng Anh : Kitchen Gardens II - Constructing Kitchen Gardens
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